
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,103.66 0.22% 9.59%
VN30 227.77 0.54% -77.34%
HNX 1,102.85 -0.06% 437.16%
UPCOM 86.13 0.13% 20.21%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 461.04
Tổng GTGD (tỷ) 19,327.10 -31.35% 124.32%

INTRADAY VNINDEX 20/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,080 -0.21% 10.10%
FUEMAV30 13,080 -0.15% 9.73%
FUESSV30 13,660 -1.01% 9.46%
FUESSV50 16,510 -1.14% 17.51%
FUESSVFL 18,320 0.55% 27.67%
FUEVFVND 25,350 0.24% 13.17%
FUEVN100 14,880 -0.67% 14.90%

VN30F2312 1,102 -0.27%
VN30F2401 1,104 -0.18%
VN30F2403 1,095 -0.81%
VN30F2406 1,093 -0.76%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,388.03 -0.59% 27.95%
Shanghai 3,068.32 0.46% -0.68%
Shenzhen 10,022.70 0.43% -9.02%
Hang Seng 17,778.07 1.86% -10.13%
Kospi 2,491.20 0.86% 11.39%
BSE Sensex 65,714.13 -0.13% 8.01%
STI (Singapore) 3,111.58 -0.42% -4.30%
SET (Thái Lan) 1417.62 0.13% -15.13%
Dầu Brent ($/thùng) 81.19 0.71% -5.49%
Vàng ($/ounce) 1,979.43 -0.14% 8.39%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 0 -477
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.00% 0 -240
TPCP - 5 năm 2.22% 5 -257

TPCP - 10 năm 2.52% -3 -238

USD/VND 24,348 -0.23% 2.47%

EUR/VND 27,164 0.02% 5.87%

CNY/VND 3,442 0.35% -1.23%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/11/2023

Sau khi hạ nhiệt vào phiên thứ Sáu tuần trước thì hôm nay, hầu hết các thị trường

châu Á đều ghi nhận tăng điểm trở lại, tâm điểm của châu Á phiên nay đến từ thị

trường chứng khoán Nhật Bản. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính đã dẫn đầu mức tăng

cho chỉ số Nikkei 225 vào đầu phiên 20/11, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Ngân

hàng Trung ương Nhật Bản chấm dứt chính sách lãi suất âm. Tuy nhiên, lực bán chốt

lời đã khiến cho mức tăng của chứng khoán Nhật không duy trì được tới khi thị

trường đóng cửa.

Tỷ giá trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm giá sâu tại các ngân 

hàng. Cụ thể, đáng kể nhất là Eximbank với mức giảm 120 đồng ở chiều bán và 

Sacombank với 105 đồng ở cả hai chiều giá. Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 

23.950 – 24.050 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.325 - 24.410 

VND/USD.

Ngày thực hiện

Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần chìm trong sắc đỏ, sau khi xuất hiện 

nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến Vingroup và Vạn Thịnh Phát trong 2 ngày cuối 

tuần qua. Tuy nhiên, ngay sau đó thì đà giảm điểm đã thu hẹp dần và đóng cửa phiên 

sáng ở gần mức tham chiếu.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 86,100     0.58% 0.70% 2,080,542       2,029,109        
BID 43,150     0.58% 2.49% 1,522,432       1,591,779        
CTG 29,550     -0.51% 0.51% 5,447,160       4,344,955        
TCB 31,000     -0.48% 0.32% 8,732,717       7,097,503        
VPB 19,500     1.04% 1.56% 23,038,181     20,905,516      
MBB 18,000     -1.10% -0.55% 19,667,539     17,742,670      
HDB 18,700     1.08% -0.53% 11,422,842     12,312,777      
TPB 17,200     1.18% -0.29% 9,872,994       8,321,862        
STB 29,200     -0.51% -0.17% 37,766,201     26,127,052      
VIB 19,000     -0.78% -1.04% 6,872,281       5,111,359        
ACB 22,500     -0.88% 0.22% 17,186,164     15,450,205      
SHB 11,200     0.00% 1.36% 36,356,527     33,293,559      

SSB 23,150     0.00% 0.65% 2,591,449       3,659,309        
GAS 11,650     -0.51% -2.10% 10,860,317     11,534,339      
POW 33,500     0.00% 0.45% 1,959,694       1,691,414        
PLX 42,700     0.00% -4.69% 9,059,659       7,905,751        
VIC 38,950     1.18% -5.80% 10,658,324     8,349,434        
VHM 22,550     0.00% -4.04% 8,161,954       6,716,840        
VRE 69,300     -1.10% 0.87% 3,698,128       2,785,789        
VNM 63,600     -1.00% 2.58% 3,217,297       2,500,384        
MSN 63,000     -0.78% 2.77% 1,273,110       1,162,747        
SAB 61,400     -1.10% 2.68% 696,515           701,601            
BCM 40,800     0.00% 0.62% 581,263           597,390            
BVH 40,800     -0.12% 0.62% 581,263           597,390            
VJC 105,700  0.19% -2.13% 1,839,646       1,355,319        
FPT 90,700     -0.33% -0.77% 3,471,879       3,196,492        
MWG 40,550     -2.05% 1.38% 14,068,593     13,076,213      
GVR 20,000     2.83% 4.67% 5,882,293       6,143,399        
SSI 32,400     2.86% 3.02% 57,111,609     46,345,004      
HPG 26,650     0.57% -2.02% 40,851,629     35,422,091      
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HDB: Ông Phạm Quốc Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng 

TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa thông báo sẽ mua vào 2 triệu cổ phiếu 

HDB để đầu tư và được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 23/11/2023 đến 

22/12/2023. 

Nội dung

Nỗ lực đóng điện dự án đường dây 220kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ trong quý I/2024;

Tổng số vốn IPO ở Đông Nam Á chạm mức thấp nhất trong 8 năm qua;

Hàng trăm nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Quảng Ninh;

Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh 33 năm, tăng 30% so với đầu năm.

Nga bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu;

Gỡ vướng để dự án Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh triển khai đúng tiến độ;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

OPEC+ có thể siết thêm cung khi giá dầu giảm.

VIC: Công ty VSN sẽ được tách ra từ công ty VS và có số vốn điều lệ 4.974,74 tỷ 

đồng, do Vingroup sở hữu 100%.

MSN: Masan giữ vị trí TOP 6 trong VNR500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 

Nam.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Sau khi đề xuất việc đầu tư dự án cảng biển Bãi Gốc và hạ tầng khu công 

nghiệp Hòa Tâm với tổng vốn đầu tư ước tính 120.000 tỷ đồng từ hơn một năm 

trước, Tập đoàn Hòa Phát đã đưa ra ý tưởng bố trí mặt bằng khu vực xây dựng 

cảng Bãi Gốc với UBND tỉnh Phú Yên vào tháng 9 vừa qua như một động thái cụ 

thể hóa mong muốn đầu tư của tập đoàn này.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,103.66 0.22% 9.59%
VN30 227.77 0.54% -77.34%
HNX 1,102.85 -0.06% 437.16%
UPCOM 86.13 0.13% 20.21%
Net Foreign buy (B) 461.04
Total trading value (B) 19,327.10 -31.35% 124.32%

INTRADAY VNINDEX 11/20/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,080 -0.21% 10.10%
FUEMAV30 13,080 -0.15% 9.73%
FUESSV30 13,660 -1.01% 9.46%
FUESSV50 16,510 -1.14% 17.51%
FUESSVFL 18,320 0.55% 27.67%
FUEVFVND 25,350 0.24% 13.17%
FUEVN100 14,880 -0.67% 14.90%

VN30F2312 1,102.00 -0.27%
VN30F2401 1,103.50 -0.18%
VN30F2403 1,095.00 -0.81%
VN30F2406 1,092.80 -0.76%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,388.03 -0.59% 27.95%
Shanghai Component 3,068.32 0.46% -0.68%
Shenzhen Component 10,022.70 0.43% -9.02%
Hang Seng 17,778.07 1.86% -10.13%
Kospi 2,491.20 0.86% 11.39%
BSE Sensex 65,714.13 -0.13% 8.01%
STI (Singapore) 3,111.58 -0.42% -4.30%
SET (Thái Lan) 1,417.62 0.13% -15.13%
Brent oil ($/barrel) 81.19 0.71% -5.49%
Gold ($/ounce) 1,979.43 -0.14% 8.39%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 0 -477
Deposit interest 12M 5.00% 0 -240
5 year-Gov. Bond 2.22% 5 -257

10 year-Gov. Bond 2.52% -3 -238

USD/VND 24,348 -0.23% 2.47%

EUR/VND 27,164 0.02% 5.87%

CNY/VND 3,442 0.35% -1.23%
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MARKET BRIEF
11/20/2023

The market opened the first trading session of the week in red, after a lot of 

negative information related to Vingroup and Van Thinh Phat appeared over the 

past 2 weekends. However, immediately after that, the downward momentum 

gradually narrowed and closed the session near the reference level.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

After cooling down last Friday, most Asian markets recorded an increase again

today. The focus of Asia this session came from the Japanese stock market.

Financial stocks led the gains for the Nikkei 225 index at the beginning of the

session, as investors prepared for the BoJ to end its negative interest rate policy.

However, profit-taking selling pressure caused the increase in Japanese stocks to

not be maintained until the end of the session.

Domestic exchange rates today recorded significant adjustments at banks. 

Specifically, the most significant was Eximbank with a decrease of 120 VND on the 

selling side and Sacombank with 105 VND on both sides. The USD buying price is 

currently in the range of 23,950 - 24,050 VND/USD while the selling price remains in 

the range of 24,325 - 24,410 VND/USD.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 86,100     0.58% 0.70% 2,080,542       2,029,109        
BID 43,150     0.58% 2.49% 1,522,432       1,591,779        
CTG 29,550     -0.51% 0.51% 5,447,160       4,344,955        
TCB 31,000     -0.48% 0.32% 8,732,717       7,097,503        
VPB 19,500     1.04% 1.56% 23,038,181     20,905,516      
MBB 18,000     -1.10% -0.55% 19,667,539     17,742,670      
HDB 18,700     1.08% -0.53% 11,422,842     12,312,777      
TPB 17,200     1.18% -0.29% 9,872,994       8,321,862        
STB 29,200     -0.51% -0.17% 37,766,201     26,127,052      
VIB 19,000     -0.78% -1.04% 6,872,281       5,111,359        
ACB 22,500     -0.88% 0.22% 17,186,164     15,450,205      
SHB 11,200     0.00% 1.36% 36,356,527     33,293,559      
SSB 23,150     0.00% 0.65% 2,591,449       3,659,309        
GAS 11,650     -0.51% -2.10% 10,860,317     11,534,339      
POW 33,500     0.00% 0.45% 1,959,694       1,691,414        
PLX 42,700     0.00% -4.69% 9,059,659       7,905,751        
VIC 38,950     1.18% -5.80% 10,658,324     8,349,434        
VHM 22,550     0.00% -4.04% 8,161,954       6,716,840        
VRE 69,300     -1.10% 0.87% 3,698,128       2,785,789        
VNM 63,600     -1.00% 2.58% 3,217,297       2,500,384        
MSN 63,000     -0.78% 2.77% 1,273,110       1,162,747        
SAB 61,400     -1.10% 2.68% 696,515           701,601            
BCM 40,800     0.00% 0.62% 581,263           597,390            
BVH 40,800     -0.12% 0.62% 581,263           597,390            
VJC 105,700  0.19% -2.13% 1,839,646       1,355,319        
FPT 90,700     -0.33% -0.77% 3,471,879       3,196,492        
MWG 40,550     -2.05% 1.38% 14,068,593     13,076,213      
GVR 20,000     2.83% 4.67% 5,882,293       6,143,399        
SSI 32,400     2.86% 3.02% 57,111,609     46,345,004      
HPG 26,650     0.57% -2.02% 40,851,629     35,422,091      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

OPEC+ can tighten supply further when oil prices fall.

VIC: VSN Company will be separated from VS Company and have a charter 

capital of VND4,974 billion, 100% owned by Vingroup.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan holds the TOP 6 position in VNR500 largest private 

enterprises in Vietnam.

HPG: After proposing investment in the Bai Goc seaport project and Hoa 

Tam industrial park infrastructure with an estimated total investment 

capital of VND120,000 billion more than a year ago, Hoa Phat Group came 

up with the idea of announcing arranged the site for Bai Goc port 

construction area with the People's Committee of Phu Yen province last 

September as a move to concretize the desire.

HDB: Mr. Pham Quoc Thanh - Member of the Board of Directors, General 

Director of HDBank has just announced that he will buy 2 million HDB 

shares for investment and will be implemented during the period from 

23/11/23 to 22/12/23.

Japanese stocks reached a 33-year peak, up 30% compared to the beginning of the year.

Efforts to energize the 220kV Huoi Quang - Nghia Lo line project in the first quarter of 2024;

Removing obstacles for the City Ring Road 3 project. HCMC deployed on schedule;

Hundreds of Japanese investors explore opportunities in Quang Ninh;

Russia abolishes the ban on petroleum exports;

Total IPO capital in Southeast Asia hits eight-year low;
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